
 
 

ĂY BAN NHÂN DÂN 
TàNH BÌNH ĐÞNH 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đ c     - T  d  - H       c 

    :            /QĐ-UBND   n    n   n           t  n          năm 2024 
 

 

QUY¾T ĐÞNH 
Cô g bố Da   māc t ă tāc  à   c í   sÿa đßi, bß su g  
tr  g  *   v c Vißc  àm t u c    m vi c ąc  � g qu¿   ý 

căa Sá La  đ  g - T ¤¢ g bi   và Xã   i 
 

CHĂ TÞCH ĂY BAN NHÂN DÂN TàNH 
 

Căn cứ Luật Tổ c ức c ín  qu ền đ a p ươn  n    19 t  n  6 năm 2015; 
Luật sửa đổi  bổ sun  một số điều cÿa Luật Tổ c ức C ín  p ÿ v  Luật Tổ c ức 
c ín  qu ền đ a p ươn  n    22 t  n  11 năm 2019;  

Căn cứ      đ n  số 63 2010   -C  n    08 t  n  6 năm 2010 cÿa 
C ín  p ÿ về  i m so t t ÿ t c   n  c ín ;      đ n  số 92 2017   -CP ngày 
07 t  n  8 năm 2017 cÿa C ín  p ÿ sửa đổi  bổ sun  một số điều cÿa c c n    
đ n  liên quan đến  i m so t t ÿ t c   n  c ín ;  

Căn cứ T  n  tư số 02 2017 TT-V C  n    31 t  n  10 năm 2017 cÿa 
 ộ trưởn   C ÿ n iệm Văn p òn  C ín  p ÿ  ướn  dẫn n  iệp v  về  i m so t 
t ÿ t c   n  c ín ;  

Căn cứ Qu ết đ n  số 351/Q -BL T XH n    29 t  n  03 năm 2024 
cÿa  ộ trưởn   ộ Lao độn  - T ươn  bin  v  Xã  ội về việc c n  bố t ÿ t c 
hành chính được sửa đổi  bổ sun  tron  lĩn  vực việc l m t uộc p ạm vi quản lý 
n   nước cÿa  ộ Lao độn  - T ươn  bin  v  Xã  ội; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 08 2022 Q -U    n    21 t  n  3 năm 2022 cÿa 
   ban n  n d n t n  ban   n  Qu  c ế l m việc cÿa    ban n  n d n t n  
  n    n  n iệm  ỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 03 2021 Q -U    n    09 t  n  02 năm 2021 
cÿa    ban n  n d n t n  ban   n  Qu  c ế  oạt độn   i m so t t ÿ t c   n  
c ín  trên đ a b n t n ; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 57 2023 Q -U    n    22 t  n  9 năm 2023 cÿa 
   ban n  n d n t n  ban   n  Qu ết đ n  sửa đổi  bổ sun  một số điều cÿa 
c c qu ết đ n  liên quan đến c n  t c  i m so t t ÿ t c   n  c ín    iải qu ết 
t ÿ t c   n  c ín  v  cun  cấp d c  v  c n  trực tu ến trên đ a b n t n ; 

T eo đề n    cÿa Gi m đốc Sở Lao độn  - T ươn  bin  v  Xã  ội tại Tờ 
tr n  số 54 TTr-SL T XH n    04 tháng 4 năm 2024. 

 

QUY¾T ĐÞNH: 
 

Điều 1. Công b  kèm theo Quyết định này Danh mÿc 09 thā tÿc hành 
chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý 
cāa  ở Lao động - Thương binh và Xã hội theo Quyết định s  351/QĐ-

BLĐTBXH ngày 29 tháng 03 năm 2024 cāa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội.   

1244 09 04



 
 

Điều 2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định s  4997/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 12 năm 2021 và thay thế Quyết định s  2976/QĐ-UBND ngày 15 

tháng 9 năm 2022 cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh công b  Danh mÿc thā tÿc 
hành chính trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý cāa  ở 
Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Điều 3.  ở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm rà soát, 
xây dựng dự thảo, trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội 
bộ giải quyết các thā tÿc hành chính được công b  tại Điều 1 Quyết định này 
theo quy định tại Điều 10 Quy chế hoạt động kiểm soát thā tÿc hành chính trên 
địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định s  03/2021/QĐ-UBND ngày 09 

tháng 02 năm 2021 cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 
Điều 4. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c  ở Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Giám đ c Trung tâm Phÿc vÿ hành chính công tỉnh 
và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phā (Cÿc Kiểm soát TTHC); 
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- TT Tỉnh āy, TT HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Bưu điện tỉnh; 
- VNPT Bình Định; 
- LĐVP UBND tỉnh; 
- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, K20, KSTT
(Q)

. 

KT. CHĂ TÞCH 
PHÓ CHĂ TÞCH 
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DANH MĀC 09 THĂ TĀC HÀNH CHÍNH SþA ĐÞI, BÞ SUNG TRONG L)NH VþC VIÞC LÀM  
THUÞC PH¾M VI CHĄC N�NG QU¾N LÝ CĂA Sà LAO ĐÞNG - TH£¡NG BINH VÀ XÃ HÞI 

 ( an   n   èm t eo Qu ết đ n  số:             Q -UBN  n                     2024 cÿa C ÿ t c  U    t n ) 
 
 
 

STT 

Tên TTHC 
T ßi      
gi¿i quy¿t 

Đßa điểm 
ti¿       
và tr¿ k¿t 
qu¿ gi¿i 
quy¿t 
TTHC 

Ti¿  
     
và tr¿ 
k¿t 
qu¿ 
qua 

BCCI 

Mąc 
đ  

DVC 
tr c 
tuy¿  

N i du g  
sÿa đßi,  
bß su g 

Phí,  
 ß   í  
( ¿u 
có) 

C�  cą  háp lý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số TTHC 

T ă tāc  à   c í   đ¤ÿc cô g bố t i Quy¿t đß   số 351/QĐ-LĐTBXH  gày 29/3/2024 căa B  tr¤á g B  La  đ  g - T ¤¢ g bi   và Xã   i 

1 

Giải quyết hưởng trợ cấp 

thất nghiệp 

 

1.001978.000.00.00.H08 

- Trong thời hạn hồ 
sơ đā điều kiện: 
Thời hạn 20 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận đā hồ sơ theo 
quy định; 
- Trường hợp người 
lao động không đến 
nhận kết quả trong 
vòng 03 ngày theo 

phiếu hẹn trả kết 
quả: trung tâm dịch 
vÿ việc làm trình 
quyết định hāy 
quyết định hưởng 
trợ cấp thất nghiệp 
trong thời hạn 02 
ngày làm việc kể từ 
ngày người lao động 

Trung tâm 

dịch vÿ 
việc làm 

Bình Định, 

địa chỉ: 
215 Trần 
Hưng Đạo, 
thành ph  
Quy Nhơn 

Có 
Toàn 

trình 

- Địa điểm tiếp 
nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC; 

- Thời hạn giải 
quyết; 
- Trình tự thực 
hiện; 

- Thành phần 
hồ sơ;  
- Tên mẫu đơn, 
mẫu tờ khai; 
- Kết quả thực 
hiện TTHC; 
- Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện 
TTHC; 

- Căn cứ pháp 
lý.  

- 

- Luật Việc làm ngày 
16/11/2013; 

- Nghị định s  
28/2015/NĐ-CP ngày 

12/3/2015 cāa Chính phā; 
- Nghị định s  
61/2020/NĐ-CP ngày 

29/5/2020 cāa Chính phā; 
- Thông tư s  
28/2015/TT-BLĐTBXH 
ngày 31/7/2015 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội; 
- Thông tư s  
15/2023/TT-BLĐTBXH 
ngày 29/12/2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

- 
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STT 

Tên TTHC 
T ßi      
gi¿i quy¿t 

Đßa điểm 
ti¿       
và tr¿ k¿t 
qu¿ gi¿i 
quy¿t 
TTHC 

Ti¿  
     
và tr¿ 
k¿t 
qu¿ 
qua 

BCCI 

Mąc 
đ  

DVC 
tr c 
tuy¿  

N i du g  
sÿa đßi,  
bß su g 

Phí,  
 ß   í  
( ¿u 
có) 

C�  cą  háp lý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số TTHC 

hết hạn nhận quyết 
định theo phiếu hẹn 
trả kết quả; 
- Trường hợp người 
lao động không đến 
nhận tiền trợ cấp 
thất nghiệp và không 
thông báo bằng văn 
bản với cơ quan bảo 
hiểm xã hội sau thời 
hạn 03 tháng kể từ 
ngày người lao động 
hết thời hạn hưởng 
theo quyết định 
hưởng trợ cấp thất 
nghiệp: trong thời 
hạn 07 ngày làm 
việc sau thời hạn 
nêu trên, cơ quan 
bảo hiểm xã hội 
thông báo với trung 
tâm dịch vÿ việc làm 
về người lao động 
không đến nhận tiền 
trợ cấp thất nghiệp; 



5 
 

 
 

STT 

Tên TTHC 
T ßi      
gi¿i quy¿t 

Đßa điểm 
ti¿       
và tr¿ k¿t 
qu¿ gi¿i 
quy¿t 
TTHC 

Ti¿  
     
và tr¿ 
k¿t 
qu¿ 
qua 

BCCI 

Mąc 
đ  

DVC 
tr c 
tuy¿  

N i du g  
sÿa đßi,  
bß su g 

Phí,  
 ß   í  
( ¿u 
có) 

C�  cą  háp lý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số TTHC 

trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được 
thông báo thì trung 

tâm dịch vÿ việc làm 
trình ký quyết định 
về việc bảo lưu thời 
gian đóng bảo hiểm 
thất nghiệp cho 
người lao động.  

2 

Tạm dừng hưởng trợ cấp 
thất nghiệp 

 

1.001973.000.00.00.H08 

02 ngày làm việc kể 
từ ngày người lao 
động không đến 
thông báo về việc 
tìm kiếm việc làm 
hằng tháng theo quy 
định 

Trung tâm 

dịch vÿ 
việc làm 

Bình Định, 
địa chỉ: 
215 Trần 
Hưng Đạo, 
thành ph  
Quy Nhơn 

Có 
Toàn 

trình 

- Mức độ DVC 
trực tuyến; 
- Cách thức 
thực hiện;  
- Căn cứ pháp 
lý. 

- 

- Luật Việc làm ngày 
16/11/2013; 

- Nghị định s  
28/2015/NĐ-CP ngày 

12/3/2015 cāa Chính phā; 
- Nghị định s  
61/2020/NĐ-CP ngày 

29/5/2020 cāa Chính phā; 
- Thông tư s  
28/2015/TT-BLĐTBXH 
ngày 31/7/2015 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội; 
- Thông tư s  
15/2023/TT-BLĐTBXH 

- 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2856
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STT 

Tên TTHC 
T ßi      
gi¿i quy¿t 

Đßa điểm 
ti¿       
và tr¿ k¿t 
qu¿ gi¿i 
quy¿t 
TTHC 

Ti¿  
     
và tr¿ 
k¿t 
qu¿ 
qua 

BCCI 

Mąc 
đ  

DVC 
tr c 
tuy¿  

N i du g  
sÿa đßi,  
bß su g 

Phí,  
 ß   í  
( ¿u 
có) 

C�  cą  háp lý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số TTHC 

ngày 29/12/2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

3 

Tiếp tÿc hưởng trợ cấp 
thất nghiệp 

 

1.001966.000.00.00.H08 

Không quy định 

Trung tâm 

dịch vÿ 
việc làm 

Bình Định, 
địa chỉ: 
215 Trần 
Hưng Đạo, 
thành ph  
Quy Nhơn 

- 
Một 
phần 

- Tên mẫu đơn, 
mẫu tờ khai; 
- Tên mẫu tờ 
đơn, mẫu tờ 
khai; 

- Căn cứ pháp 

lý. 

- 

- Luật Việc làm ngày 
16/11/2013; 

- Nghị định s  
28/2015/NĐ-CP ngày 

12/3/2015 cāa Chính phā; 
- Nghị định s  
61/2020/NĐ-CP ngày 

29/5/2020 cāa Chính phā; 
- Thông tư s  
28/2015/TT-BLĐTBXH 
ngày 31/7/2015 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội; 
- Thông tư s  
15/2023/TT-BLĐTBXH 
ngày 29/12/2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

- 

4 

Chấm dứt hưởng trợ cấp 
thất nghiệp 

 

2.001953.000.00.00.H08 

Không quy định 

Trung tâm 

dịch vÿ 
việc làm 

Bình Định, 

- 
Một 
phần 

- Cách thức 
thực hiện; 
- Trình tự thực 
hiện; 

- 

- Luật Việc làm ngày 
16/11/2013; 

- Nghị định s  
28/2015/NĐ-CP ngày 

- 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2846
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6937
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STT 

Tên TTHC 
T ßi      
gi¿i quy¿t 

Đßa điểm 
ti¿       
và tr¿ k¿t 
qu¿ gi¿i 
quy¿t 
TTHC 

Ti¿  
     
và tr¿ 
k¿t 
qu¿ 
qua 

BCCI 

Mąc 
đ  

DVC 
tr c 
tuy¿  

N i du g  
sÿa đßi,  
bß su g 

Phí,  
 ß   í  
( ¿u 
có) 

C�  cą  háp lý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số TTHC 

địa chỉ: 
215 Trần 
Hưng Đạo, 
thành ph  
Quy Nhơn 

- Tên mẫu tờ 
đơn, mẫu tờ 
khai; 

- Căn cứ pháp 
lý. 

12/3/2015 cāa Chính phā; 
- Nghị định s  
61/2020/NĐ-CP ngày 

29/5/2020 cāa Chính phā; 
- Thông tư s  
28/2015/TT-BLĐTBXH 
ngày 31/7/2015 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội; 
- Thông tư s  
15/2023/TT-BLĐTBXH 
ngày 29/12/2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

5 

Chuyển nơi hưởng trợ 
cấp thất nghiệp (chuyển 
đi) 
 

2.000178.000.00.00.H08 

03 ngày kể từ ngày 
nhận được đề nghị 
chuyển nơi hưởng 
trợ cấp thất nghiệp 
cāa người lao động 

Trung tâm 

dịch vÿ 
việc làm 
nơi người 
lao động 
đang 
hưởng trợ 
cấp thất 
nghiệp 

- 
Một 
phần 

- Mức độ DVC 
trực tuyến; 
- Trình tự thực 
hiện; 
- Cách thức 
thực hiện; 
- Tên mẫu tờ 
đơn, mẫu tờ 
khai;  

- Căn cứ pháp 
lý. 

- 

- Luật Việc làm ngày 
16/11/2013; 

- Nghị định s  
28/2015/NĐ-CP ngày 

12/3/2015 cāa Chính phā; 
- Nghị định s  
61/2020/NĐ-CP ngày 

29/5/2020 cāa Chính phā; 
- Thông tư s  
28/2015/TT-BLĐTBXH 
ngày 31/7/2015 cāa Bộ 

- 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=589
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STT 

Tên TTHC 
T ßi      
gi¿i quy¿t 

Đßa điểm 
ti¿       
và tr¿ k¿t 
qu¿ gi¿i 
quy¿t 
TTHC 

Ti¿  
     
và tr¿ 
k¿t 
qu¿ 
qua 

BCCI 

Mąc 
đ  

DVC 
tr c 
tuy¿  

N i du g  
sÿa đßi,  
bß su g 

Phí,  
 ß   í  
( ¿u 
có) 

C�  cą  háp lý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số TTHC 

trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội; 
- Thông tư s  
15/2023/TT-BLĐTBXH 
ngày 29/12/2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

6 

Chuyển nơi hưởng trợ 
cấp thất nghiệp (chuyển 
đến) 
 

1.000401.000.00.00.H08 

03 ngày kể từ ngày 
nhận được đề nghị 
chuyển nơi hưởng 
trợ cấp thất nghiệp 
cāa người lao động 

Trung tâm 

dịch vÿ 
việc làm 
trực thuộc 
 ở Lao 
động – 

Thương 
binh và Xã 

hội nơi 
người lao 
động 
chuyển đến 
hưởng trợ 
cấp thất 
nghiệp 

- 
Một 
phần 

- Mức độ DVC 
trực tuyến; 
- Trình tự thực 
hiện; 
- Tên mẫu tờ 
đơn, mẫu tờ 
khai;  

- Căn cứ pháp 
lý. 

- 

- Luật Việc làm ngày 
16/11/2013; 

- Nghị định s  
28/2015/NĐ-CP ngày 

12/3/2015 cāa Chính phā; 
- Nghị định s  
61/2020/NĐ-CP ngày 

29/5/2020 cāa Chính phā; 
- Thông tư s  
28/2015/TT-BLĐTBXH 
ngày 31/7/2015 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội; 
- Thông tư s  
15/2023/TT-BLĐTBXH 
ngày 29/12/2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

- 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=571
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STT 

Tên TTHC 
T ßi      
gi¿i quy¿t 

Đßa điểm 
ti¿       
và tr¿ k¿t 
qu¿ gi¿i 
quy¿t 
TTHC 

Ti¿  
     
và tr¿ 
k¿t 
qu¿ 
qua 

BCCI 

Mąc 
đ  

DVC 
tr c 
tuy¿  

N i du g  
sÿa đßi,  
bß su g 

Phí,  
 ß   í  
( ¿u 
có) 

C�  cą  háp lý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số TTHC 

7 

 

Giải quyết hỗ trợ học 
nghề 

 

2.000839.000.00.00.H08 

20 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đā hồ 
sơ đề nghị hỗ trợ 
học nghề 

Trung tâm 

dịch vÿ 
việc làm 

Bình Định, 
địa chỉ: 
215 Trần 
Hưng Đạo, 
thành ph  
Quy Nhơn 

- 
Một 
phần 

- Mức độ DVC 
trực tuyến; 
- Trình tự thực 
hiện;  
- Thành phần 
hồ sơ;  
- Thời hạn giải 
quyết;  
- Cơ quan thực 
hiện TTHC; 
- Tên mẫu đơn, 
mẫu tờ khai;  
- Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện 
TTHC;  

- Căn cứ pháp 
lý. 

- 

- Luật Việc làm ngày 
16/11/2013; 

- Nghị định s  
28/2015/NĐ-CP ngày 

12/3/2015 cāa Chính phā; 
- Nghị định s  
61/2020/NĐ-CP ngày 

29/5/2020 cāa Chính phā; 
- Thông tư s  
28/2015/TT-BLĐTBXH 
ngày 31/7/2015 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội; 
- Thông tư s  
15/2023/TT-BLĐTBXH 
ngày 29/12/2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

- 

8 

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu 
việc làm 

 

2.000148.000.00.00.H08 

Không quy định 

Trung tâm 

dịch vÿ 
việc làm 

Bình Định, 
địa chỉ: 
215 Trần 
Hưng Đạo, 

- 
Một 
phần 

- Trình tự thực 
hiện; 
- Cơ quan thực 
hiện TTHC; 
- Tên mẫu đơn, 
mẫu tờ khai;  
- Yêu cầu, điều 

- 

- Luật Việc làm ngày 
16/11/2013; 

- Nghị định s  
28/2015/NĐ-CP ngày 

12/3/2015 cāa Chính phā; 
- Nghị định s  
61/2020/NĐ-CP ngày 

- 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2752
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=524
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STT 

Tên TTHC 
T ßi      
gi¿i quy¿t 

Đßa điểm 
ti¿       
và tr¿ k¿t 
qu¿ gi¿i 
quy¿t 
TTHC 

Ti¿  
     
và tr¿ 
k¿t 
qu¿ 
qua 

BCCI 

Mąc 
đ  

DVC 
tr c 
tuy¿  

N i du g  
sÿa đßi,  
bß su g 

Phí,  
 ß   í  
( ¿u 
có) 

C�  cą  háp lý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số TTHC 

thành ph  
Quy Nhơn 

kiện thực hiện 
TTHC; 

- Căn cứ pháp 
lý. 

29/5/2020 cāa Chính phā; 
- Thông tư s  
28/2015/TT-BLĐTBXH 
ngày 31/7/2015 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội; 
- Thông tư s  
15/2023/TT-BLĐTBXH 
ngày 29/12/2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

9 

 

Thông báo về việc tìm 
việc làm hằng tháng 

 

1.000362.000.00.00.H08 

Không quy định 

Trung tâm 

dịch vÿ 
việc làm 

Bình Định, 
địa chỉ: 
215 Trần 
Hưng Đạo, 
thành ph  
Quy Nhơn 

- 
Một 
phần 

- Trình tự thực 
hiện;  
- Cơ quan thực 
hiện TTHC; 
- Tên mẫu đơn, 
mẫu tờ khai; 
- Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện 
TTHC;  

- Căn cứ pháp 
lý. 

- 

- Luật Việc làm ngày 
16/11/2013; 

- Nghị định s  
28/2015/NĐ-CP ngày 

12/3/2015 cāa Chính phā; 
- Nghị định s  
61/2020/NĐ-CP ngày 

29/5/2020 cāa Chính phā; 
- Thông tư s  
28/2015/TT-BLĐTBXH 
ngày 31/7/2015 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội; 
- Thông tư s  

- 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=501
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STT 

Tên TTHC 
T ßi      
gi¿i quy¿t 

Đßa điểm 
ti¿       
và tr¿ k¿t 
qu¿ gi¿i 
quy¿t 
TTHC 

Ti¿  
     
và tr¿ 
k¿t 
qu¿ 
qua 

BCCI 

Mąc 
đ  

DVC 
tr c 
tuy¿  

N i du g  
sÿa đßi,  
bß su g 

Phí,  
 ß   í  
( ¿u 
có) 

C�  cą  háp lý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số TTHC 

15/2023/TT-BLĐTBXH 
ngày 29/12/2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 
Tßng c ng: 09 TTHC         

 


